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KẾ HOẠCH

Điều tra, khảo sát người khuyết tật (trong đó có người khuyết tật là nạn nhân   bom mìn) trên địa bàn xã Vinh Hưng năm 2015



Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật;

Thông tư số 01/2015/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về quản lý trường hợp với Người khuyết tật; 

Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc về việc điều tra, khảo sát người khuyết tật (trong đó có người khuyết tật là nạn nhân bom mìn) trên địa bàn huyện Phú Lộc năm 2015;
Ủy ban nhân dân xã Vinh Hưng ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát người khuyết tật trên địa bàn xã năm 2015 với các nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH -YÊU CẦU
1. Mục đích
Điều tra, khảo sát thống kê, thu thập thông tin đầy đủ, chính xác về người khuyết tật (trong đó có người khuyết tật là nạn nhân bom mìn) trên địa bàn xã để hình thành dữ liệu về người khuyết tật, làm cơ sở xây dựng các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người khuyết tật theo lộ trình của Luật Người khuyết tật và Công ước quốc tế về quyền người khuyết tật đã được Việt Nam phê duyệt.
2. Yêu cầu

- Việc điều tra, khảo sát người khuyết tật phải thực hiện đúng quy trình, bảo đảm đầy đủ, chính xác các thông tin theo quy định. 

- Điều tra viên là người hiểu biết tình hình dân cư tại địa bàn, trực tiếp đến  từng hộ gia đình để quan sát, phỏng vấn, thu thập thông tin của người khuyết tật;

- Công tác điều tra, khảo sát phải được tiến hành từ thôn, xóm, do Ủy ban nhân dân xã trực tiếp chỉ đạo triển khai và thực hiện; Đảm bảo tính khách quan, chính xác, không bỏ sót đối tượng điều tra và phải thực hiện đúng tiến độ thời gian quy định.

- Kết quả điều tra, khảo sát người khuyết tật được UBND xã phê duyệt, phải có độ tin cậy cao, được sử dụng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho công tác quản lý, can thiệp trợ giúp và thực hiện các chính sách đối với người khuyết tật năm 2015 và các năm tiếp theo.
II. TIÊU CHÍ, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, ĐIỀU TRA KHẢO SÁT
1. Tiêu chí
Căn cứ theo Luật Người khuyết tật, cụ thể:

1.1. Về Người khuyết tật: là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thể hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới dạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

1.2. Về dạng tật bao gồm:

Khuyết tật vận động; Khuyết tật nghe, nói; Khuyết tật nhìn; Khuyết tật thần kinh, tâm thần; Khuyết tật trí tuệ; Khuyết tật khác.
1.3. Về mức độ khuyết tật
a) Người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày.
b) Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày.
c) Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b mục này.
1.4. Về các yếu tố liên quan khác đến người khuyết tật như: Học văn hóa, học nghề, giải quyết việc làm, trợ giúp xã hội, trợ giúp y tế, hưởng thụ văn hóa...v.v theo quy định của Luật người khuyết tật.

2. Đối tượng điều tra: Là người khuyết tật đang sinh sống trên địa bàn xã (tại cộng đồng và trong các cơ sở bảo trợ xã hội)
3. Phạm vi: trên toàn xã Vinh Hưng.
III. PHƯƠNG PHÁP, THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT
1. Phương pháp

 
- Sử dụng phương pháp phỏng vấn kết hợp với quan sát trực tiếp để thu thập các số liệu liên quan, đồng thời dựa trên cơ sở dữ liệu đang quản lý tại địa phương để đối chiếu, bổ sung thông tin liên quan đến người khuyết tật. 

- Thống kê danh sách và tổng hợp kết quả điều tra theo hệ thống biểu mẫu.

- Dữ liệu, danh sách người khuyết tật và các thông tin liên quan được tạo lập từ  xã, chuyển cho cấp huyện tổng hợp và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để lưu trữ và xây dựng kho dữ liệu chung cho toàn tỉnh.
2. Thời gian

- Điều tra chính thức từ ngày 17 tháng 6 năm 2015 đến ngày 15 tháng 7 năm 2015.
IV. QUY TRÌNH ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT
1. Công tác chuẩn bị điều tra, khảo sát
- Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc điều tra, khảo sát người khuyết tật trên các phương tiện truyền thông.
- Tập huấn cho đội ngũ điều tra viên.
- Bố trí lực lượng (điều tra viên) tham gia điều tra, khảo sát người khuyết tật trên địa bàn.
2. Tổ chức điều tra, khảo sát
a) Xác định, lập danh sách sơ bộ những người có biểu hiện hoặc nghi ngờ có khuyết tật đưa vào danh sách nhận diện sơ bộ (danh sách lập theo thôn). 
b) Điều tra theo danh sách nhận diện sơ bộ đã thống nhất.

c) Kết thúc điều tra, căn cứ thông tin thu thập trên phiếu, Điều tra viên phải lập danh sách người khuyết tật và các thông tin liên quan theo mẫu báo cáo để tổng hợp gửi UBND xã, cụ thể:

- Căn cứ vào phiếu điều tra, thôn trưởng (điều tra viên) tiến hành tổng hợp, thống kê lập danh sách người khuyết tật (theo biểu mẫu cấp thôn) gửi UBND xã.


-  Trên cơ sở kết quả tổng hợp của thôn, UBND xã tiến hành tổng hợp kết quả điều tra và thống kê người khuyết tật (theo biểu mẫu cấp xã) gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Từ nguồn Ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán chi thường xuyên và dự toán chi của các chương trình, đề án liên quan khác hàng năm.

2. Huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác để tổ chức thực hiện.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Về tiến độ, thời gian thực hiện
- Từ ngày 17/6/2015 triển khai kế hoạch và tập huấn ghi phiếu cho các điều tra viên.
- Từ ngày 18/6/2015 đến ngày 30/6/2015 tiến hành điều tra, khảo sát tại địa bàn thôn, xóm.
- Từ ngày 10/7/2015 các thôn báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát và gửi UBND xã qua ( Cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).
- Từ ngày 10/7/2015 đến ngày 15/7/2015 UBND xã tổng hợp báo cáo kết quả điều tra khảo sát qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Phú Lộc.
2. Trách nhiệm thực hiện
Ủy ban nhân dân xã:
- Phổ biến, tuyên truyền mục đích, yêu cầu của việc điều tra, khảo sát người khuyết tật.

- Tổ chức, bố trí lực lượng điều tra, khảo sát người khuyết tật gồm: công chức phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội, thôn trưởng và huy động những người có kinh nghiệm khác. 
- Chỉ đạo lực lượng điều tra viên xác định, lập danh sách và điều tra những đối tượng thuộc diện điều tra, khảo sát.

- Tổng hợp số liệu và báo cáo kết quả điều tra, khảo sát người khuyết tật theo đúng tiến độ, quy định.
	Nơi nhận:  
               

- Phòng LĐ-TB&XH;
- CT, PCT UBND xã;
- Các ban, ngành, đoàn thể liên quan;

- Các thôn (điều tra viên);

 - Lưu VT, LĐTBXH.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

Trần Đình Minh


PAGE  
3

